
Phụ lục I 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH CẤP TIỂU HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La) 

 

 1. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS MƯỜNG VÀ, 

HUYỆN SỐP CỘP 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Mĩ thuật 1 

(Cánh diều) 

Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), 

Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang. 
Đại học Sư phạm 

2 Tin học 5 

( Đại trường phát) 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn 

Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 
Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam - 

NXB Đại học Huế 

 

Danh mục gồm 02 sách giáo khoa./. 

  



 2. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC VÀ THCS 

NẬM LẠNH, HUYỆN SỐP CỘP 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 

Tin học 5 

(Đại trường phát) 

Nguyễn Tương Tri (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn 

Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh 
Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam - 

NXB Đại học Huế 

2 

Tiếng Việt 5 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Trần Kim 

Phượng 

NXB Giáo dục Việt Nam 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm 

NXB Giáo dục Việt Nam 

 

Danh mục gồm  02  sách giáo khoa./. 

  



 3. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS CHIỀNG XÔM THÀNH PHỐ SƠN LA 

 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức, cá nhân giữ bản quyền, 

xuất bản SGK 

1 
Mỹ thuật Lớp 1 

(Cánh Diều) 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình 

Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang 
Công ty Vepic 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

  



 4. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS MƯỜNG LỰM, HUYỆN YÊN CHÂU 
 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 Tin học 3 
Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 Tin học 4 
Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 Tin học 5 
Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

7 Toán 5 
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh 

NXB Giáo Dục Việt Nam 

8 
Hoạt động trải nghiệm 5 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 

Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh.) 

NXB Giáo Dục Việt Nam 

9 
Giáo dục thể chất 5 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 

Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương 

NXB Giáo Dục Việt Nam 

10 
Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung 

NXB Giáo Dục Việt Nam 

11 
Công Nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh 

NXB Giáo Dục Việt Nam 

12 
Mĩ thuật 5 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), 

Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang 

NXB Giáo Dục Việt Nam 

13 
Âm nhạc 5 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga 

NXB Giáo Dục Việt Nam 

Danh mục gồm 13 sách giáo khoa./. 

 



 



5. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG ĐÔNG A, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

  



 6. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG ĐÔNG B, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

  



 7. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG HẶC, HUYỆN YÊN CHÂU 
 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

 

  



 

 8. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG ON, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

 

 

  



 9. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG TƯƠNG, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

 

  



 10. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM CHUNG, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản quyền, 

xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education Solutions 

Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ 

Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education Solutions 

Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education Solutions 

Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ 

Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education Solutions 

Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn 

Phúc Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education Solutions 

Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ 

Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education Solutions 

Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

 

 

  

  



 11. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LAO KHÔ, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

 

 

  

  



 12. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LÓNG PHIÊNG A, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

 

 

  



 13. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LÓNG PHIÊNG B, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

  



 14. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NÀ CÀI, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./.  



 15. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÀ VÀI, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

  



 16. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÚ NANG, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

  



 17. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

  



 18. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS CHIỀNG KHOI, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

  



 19. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS CHIỀNG PẰN, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

 

 

  



 20. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS CHIỀNG SÀNG, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

 

 

 

  



 21. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS ĐÔNG BÂU, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

 

 

  



 22. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS LIÊN CHUNG, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

 

 

  



 23. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS SẶP VẠT, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

 

 

  



 24. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS TÀ LÀNG HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 

 

 

  

  



 25. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐIỀU CHỈNH SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TH-THCS YÊN SƠN, HUYỆN YÊN CHÂU 

 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân giữ bản 

quyền, xuất bản SGK 

1 
Tin học 3 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 3 (i-Learn 

Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

3 
Tin học 4 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

4 
Tiếng Anh 4 

(i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

5 
Tin học 5 Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 

Xuân Quỳnh 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

6 
Tiếng Anh 5 

 (i-Learn Smart Start) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa./. 
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